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Tiết 53: Kiểm tra đánh giá cuối kì II 
Môn địa lí 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức cũng như vận dụng kiến thức đã học của học sinh từ bài 33 – 39 môn Địa lí 9.
- HS tự đánh giá lại tình hình học tập của bản thân.
- Củng cố lại những kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng địa lí cho HS.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
    - Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
    - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vậng dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
 2.2. Năng lực đặc thù: 
    - Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
    - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất
    - Chăm chỉ: HS ôn tập đề cương để kiểm tra.
    - Trung thực: HS nghiêm túc làm bài, không gian lận trong thi cử. Không bao che cho hành vi quay cóp của bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động mở đầu: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi
B. Kiểm tra: GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài.
1. Ma trận
	       Cấp độ
Tên 
bài 
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đông Nam Bộ
	- Trình bày đặc điểm ngành công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.
- Chỉ ra được các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ
	2
1,0
10%
	
	
	
	
	
	
	
	2
1,0
10%

	Đồng Bằng sông Cửu Long
	- Biết được đặc điểm ngành nông nghiệp và công nghiệp của vùng.
	
	Dựa vào bảng số liệu  lựa chọn và vẽ biểu đồ thích hợp nhất.
	
	

	Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
1,0
10%
	
	
	
	
	1
2,0
20%
	
	
	3
3,0
30%

	Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển
	- Nhận biết địa phận các đảo, quần đảo nước ta.
- Trình bày được hoạt động của ngành kinh tế biển.
- Đánh giá được tiềm năng kinh tế của một số đảo ven bờ.
- Ý nghĩa của kinh tế biển đảo.
	Trình bày những điều kiện, thực trạng và phương hướng phát triển ngành du lịch biển đảo nước ta
	
	Bày tỏ quan điểm về chủ quyền biển đảo.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4
2,0
20%
	
	
	1
3,0
30%
	
	
	
	1
1,0
10%
	6
6,0
60%

	TSC
TSĐ  
Tỉ lệ
	8
4,0
40%
	
	
	1
3
30%
	
	1
2
20%
	
	1
1
10%
	11
10
100%


2. Đề bài
I.  TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm)
Hãy chọn ý đúng trong các câu sau ( mỗi ý đúng được  0,5 điểm)
Câu 1: Đảo nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta: 
A. Bạch Long Vĩ                                     B. Phú Quý
C. Lí Sơn                                                 D. Phú Quốc
Câu 2: Ở nước ta hiện nay, khai thác khí thiên nhiên chủ yếu phục vụ cho:
A. Sản xuất hàng tiêu dùng.
B. Công nghiệp điện, sản xuất phân đạm.
C. Sản xuất hóa chất cơ bản, chất dẻo.
D. Sản xuất nhựa đường, cao su tổng hợp.
Câu 3: Những đảo ven bờ có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là: 
A. Cô Tô, Cái Bầu, Thổ Chu
B. Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc
C. Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Khoai
D. Các đảo trong vịnh Hạ Long.
Câu 4: Kinh tế biển gồm bao nhiêu ngành? 
A. 3 ngành                                         B. 4 ngành.
C. 5 ngành.                                        D. 6 ngành.
Câu 5: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là:
A. Dệt – may, da- giầy, gốm sứ.
B. Dầu khí, phân bón, năng lượng.
C. Chế biến lương thực- thực phẩm, cơ khí.
D. Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.
Câu 6: Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng không thuộc vùng Đông Nam Bộ là:
A. Đồng Nai
B. Bình Phước
C. Long An
D. Bình Dương
Câu 7: So với các vùng khác, đặc điểm không phải của Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Năng suất lúa cao nhất cả nước.
B. Diện tích và sản lượng lúa cả năm cao nhất.
C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất.
D. Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước.
Câu 8: Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là:
A. Sản xuất hàng tiêu dùng.
B. Dệt may.
C. Chế biến lương thực thực phẩm.
D. Cơ khí.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 9: (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm
	 Năm
	2005
	2008
	2010
	2011

	 Diện tích (nghìn ha)
	3826
	3859
	3946
	4089

	 Năng suất (tạ/ha)
	50,4
	53,6
	54,7
	56,7


Dựa vào bảng số liệu trên, hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm.
Câu 10: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat và kiến thức đã học, hãy trình bày những điều kiện, thực trạng và phương hướng phát triển ngành du lịch biển đảo nước ta?
Câu 11: (1,0 điểm) Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của mỗi một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta?
3. Hướng dẫn chấm
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	A
	C


Câu 1: Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam (567 km2), nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
Chọn: D.
Câu 2: Ở nước ta hiện nay, khai thác khí thiên nhiên phục vụ cho: Công nghiệp điện (nhiệt điện), sản xuất phân đạm.
Chọn: B.
Câu 3: Những đảo ven bờ có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển là: Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.
Chọn: B.
Câu 4: Kinh tế biển gồm 4 ngành: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, Du lịch biển – đảo, khai thác và chế biến khoáng sản biển, giao thông vận tải biển.
Chọn: B.
Câu 5: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển ở Đông Nam Bộ là dầu khí, điện tử và công nghệ cao
Chọn: D.
Câu 6: Các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Đông Nam Bộ là TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn có tỉnh Long An (vùng Đồng bằng sông Cửu Long).
Chọn: C.
Câu 7: Đặc điểm không phải của Đồng bằng sông Cửu Long là năng suất lúa cao nhất cả nước (năng suất lúa cao nhất cả nước là vùng đồng bằng sông Hồng).
Chọn: A.
Câu 8: Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Do có nguồn nguyên liệu dồi dào từ nông nghiệp.
Chọn: C.
II. Phần tự luận (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 9
(2 điểm)

	- Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm là biểu đồ kết hợp cột và đường.
- Đầy đủ tên biểu đồ, kí hiệu, số liệu, chú giải (Thiếu mỗi ý trừ 0,25đ).
	
2,0 điểm


	Câu 10
(3 điểm)

	* Điều kiện phát triển
- Nước ta có nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú:
 + Dọc bờ biển từ bắc vào Nam có hàng trăm bãi cát rộng dài, phong cảnh đẹp.
 + Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn. Đặc biệt vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
* Thực trạng 
- Du lịch biển được phát triển nhanh trong những năm gần đây, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
- Hạn chế: Du lịch chỉ mới khai thác hoạt động tắm biển, chưa đa dạng hoá và tạo nhiều sản phẩm du lịch.
* Phương hướng
- Đa dạng hóa các hoạt động du lịch biển (dẫn chứng).
- Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch (dẫn chứng).
- Không ngừng đổi mới cơ chế quản lí, chất lượng phục vụ.
- Tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch biển Việt Nam với du khách trong nước, quốc tế.
	1,0 điểm






1,0 điểm




1,0 điểm




	Câu 11
(1 điểm)

	- Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. 
- Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo là cơ sở khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo. 
- Mỗi công dân Việt Nam đều có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo của đất nước, cho hôm nay và các thế hệ mai sau. 
- Mỗi tấc đất biển đảo là do nhiều thế hệ cha ông đổ xương máu gìn giữ và để lại, nên mỗi người Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ. 
	0,25 điểm



0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm



C. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- HS tiếp tục ôn tập kiến thức đã học trong dịp nghỉ hè.
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